ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
---------------------

KHOA VIỆT NAM HỌC VÀ TIẾNG VIỆT 

BỘ MÔN TIẾNG VIỆT
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Tiếng Việt chuyên ngành 3

(Specific Vietnamese 3 )
1. Thông tin về giảng viên

1.1. Giảng viên 1

Họ và tên : Vũ Văn Thi

Chức danh, học vị : PGS. TS.

Thời gian làm việc : Các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6) 

Địa điểm làm việc : P.203, Nhà B 7 Bis, Bách Khoa, HN 

Địa chỉ liên hệ : Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt

 P.203, Nhà B7 Bis, Bách Khoa, Hà Nội.

Điện thoại : (+84) 8693524

Email : vuvanthi@yahoo.com 

Các hướng nghiên cứu chính : 

- Lịch sử tiếng Việt.

- Ngữ pháp tiếng Việt.

- Ngôn ngữ học dạy tiếng.

1.2. Giảng viên 2

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Chức danh, học vị: Giảng viên, TS 

Thời gian làm việc: Các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6)

Địa điểm làm việc: 
Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt 

P202, Nhà B7 Bis, Bách Khoa, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt

P202, Nhà B7 Bis, Bách Khoa, Hà Nội.

Điện thoại: (+84) 8694323; 

Email: hoatrangvan@yahoo.com

Các hướng nghiên cứu chính: 

- Ngôn ngữ học so sánh

- Ngôn ngữ học dạy tiếng

1.3. Giảng viên 3

Họ và tên: Nguyễn Thị Thuận.

Chức danh, học vị: Giảng viên, TS 

Thời gian làm việc: Các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6)

Địa điểm làm việc: 
Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt

P202, Nhà B7 Bis, Bách Khoa, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt

P202, Nhà B7 Bis, Bách Khoa, Hà Nội

Điện thoại: (+84) 8694323; 

Các hướng nghiên cứu chính: 

- Ngôn ngữ học so s¸nh.

- Ngôn ngữ học dạy tiếng.

Thông tin chung về môn học

· Tên môn học: Tiếng Việt chuyên ngành 3

(Specific Vietnamese)

· Mã môn học: 
VLC 1052
· Số tín chỉ:

4

· Môn học:

Bắt buộc
· Các môn học tiên quyết: Tiếng Việt cơ sở 1, 2, 3

· Các môn học kế tiếp:  Dẫn luận Ngôn ngữ học
· Các yêu cầu đối với môn học: Sinh viên phải biết kỹ năng phải biết được các kỹ năng truy cập thông tin trên mạng và soạn thảo trên Power Point; nắm vững những hiện tượng ngữ pháp, từ vựng và một số kỹ năng nghe, nói đọc, viết và dịch được trang bị trong các môn Tiếng Việt 1, 2, 3.

· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:



+ Lý thuyết: 
10

+ Bài tập: 
10



+ Thảo luận:
0



+ Thực hành:
35



+ Tự học:
5

· Địa chỉ Khoa/Bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Tiếng Việt, Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt. 

2. Mục tiêu môn học: 

Học xong môn này, sinh viên có được:

3.1. Mục tiêu chung: 

3.1.1. Kiến thức: 

    - Sử dụng vốn từ vựng và những mẫu câu được trang bị trong các giờ học để trình bày được các chủ đề sau:  Xã hội, chính trị, kinh tế, pháp luật, du lịch, môi trường, hệ thống giáo dục các cấp của Việt Nam, truyền thông, y tế, khoa học kỹ thuật, thể thao, môi trường, ngoại giao, truyền thông liên lạc, những tác động đối với Việt Nam trước sự thay đổi về khí hậu cũng như toàn cầu hoá, các khó khăn thách thức mà quốc gia cũng như Việt Nam phải đối mặt trong thời kỳ hiện nay. 

· Sử dụng được các hiện tượng ngữ pháp sau trong các bài viết: các từ nối trong một đoạn văn; các từ dùng để chuyển đoạn văn; cách trích dẫn và ngắt câu; cụm từ/ mệnh đề chỉ nguyên nhân, kết quả và sự trái ngược, ngôn ngữ miêu tả, cách viết thư trang trọng và không trang trọng, viết các bài báo, các bài bình luận, bài thu hoạch, kể chuyện và mô tả quá trình......
· Hiểu được khoảng 500 từ và cụm từ. Vận dụng được một số từ chuyên ngành đã được học trong các học phần tiếng Việt cơ sở 1, 2, 3.

3.1.2. Kỹ năng

Sinh viên củng cố và phát triển được những kỹ năng sau: 

· Nghe: 
+ Nghe các bản tin tốc độ thường và nhanh trên Đài tiếng nói Việt Nam / truyền hình Việt Nam hoặc các bài khoá trong sách để phát triển các kỹ năng sau: nghe lấy ý chính; nghe lấy thông tin chi tiết; nghe và ghi lại được thông tin chính (note-taking); nghe hiểu và nói lại được ý chính của một đoạn văn ngắn trong bản tin; nghe và tóm tắt bài khoá.

· Nói: 

+ Hình thành và phát triển kỹ năng giao tiếp về các chủ đề  như: Xã hội, Chính trị, kinh tế, pháp luật, du lịch, môi trường, hệ thống giáo dục các cấp của Việt Nam, các hình thức và phương tiện truyền thông liên lạc,  đặc trưng và biểu tượng quốc gia, các xu hướng của Việt Nam trước sự thay đổi về khí hậu cũng như toàn cầu hoá, các khó khăn thách thức mà Việt Nam phải đối mặt trong thời kỳ hiện nay. 

  + Biết cách thuyết trình trước lớp hoặc trước đám đông về các chủ đề học trong chương trình. Nắm được các kỹ năng thuyết trình: bắt đầu và kết thúc 1 bài thuyết trình, chuyển ý giữa các phần trong bài thuyết trình, cách sử dụng các giáo cụ trực quan (visual aids), các kỹ năng thu hút người nghe trong khi thuyết trình, kỹ năng chuẩn bị và trả lời các câu hỏi từ người nghe, v.v.

· Đọc:   

+ Đọc các bài text có liên quan đến chủ đề học trong chương trình và phát triển các kỹ năng đọc sau: đọc và xác định ý chính trong bài; đọc và xác định các thông tin chi tiết; suy luận; nhận ra dấu hiệu chuyến ý trong đoạn văn; nhận dạng các nguồn tin ; nhận dạng các quan điểm; nhận diện các dấu hiệu chuyển đoạn..v.v.

+ Hiểu bài đọc và áp dụng thành thạo các kỹ năng đọc để giải quyết tốt các bài tập có liên quan đến nội dung bài đọc như: chọn tiêu đề cho đoạn; trắc nghiệm; quyết định thông tin Đúng/Sai/ Không có thông tin; sắp xếp lại các sự kiện trong bài; nhận diện loại thông tin bằng cách đánh dấu √; đoán nghĩa của từ dựa vào văn cảnh; hoàn thành câu sử dụng các từ/cụm từ trong đoạn văn; đọc và nhận dạng các từ chuyển ý, chuyển đoạn; tìm các cụm từ/ mệnh đề có cách diễn đạt tương tự như ý trước; điền thông tin để hoàn thành cốt truyện/ kịch bản; v.v.

· Viết: 

+  Nắm được lý thuyết cơ bản về cách viết 1 bài luận: cấu trúc của một bài luận, cách làm dàn ý, cách liên kết các phần thành một bài hoàn chỉnh, v.v.

+ Biết cách viết các bài luận dưới dạng nguyên nhân - hệ quả về các chủ đề được học trong chương trình.

+ Biết cách điền thông tin vào đơn xin việc, viết các bức thư trang trọng như thư cảm ơn, thư xin việc, viết các bài báo, các bài bình luận, bài thu hoạch, kể chuyện và mô tả quá trình
3.1.3. Thái độ

Sinh viên cần phải có thái độ:

· Sinh viên cảm thấy yêu thích môn học. 

· Tự tin hơn khi giao tiếp bằng tiếng Việt 

· Hứng thú tìm hiểu, nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến chuyên ngành học bằng tiếng Việt. 

· Xác định được khả năng, ưu thế cá nhân để từ đó đề ra được đinh hướng học tập và việc làm trong tương lai. 

3.2. Mục tiêu chi tiết :

	          Mụctiêu

Nội dung
	Bậc 1
	Bậc 2 
	Bậc 3

	Nội dung 1 
	I.A.1. Nghe và đánh dấu được các từ vựng cho trước xuất hiện trong đoạn băng về Một số vấn đề về xã hội Việt Nam; từ đó nắm sơ lược nội dung của bài nghe. 

I.A.2. Liệt kê tất cả các thông tin đã biết về Một số vấn đề về xã hội Việt Nam

I.A.3. Ghi nhớ được ít nhất 10 từ/ cụm từ trong bài đọc về chủ đề Một số vấn đề về xã hội Việt Nam

 I.A.4. Ghi nhớ  được các phần cần có trong một bài luận và chức năng của từng phần.  


	I.B.1. Sử dụng được thông tin nghe được để trả lời câu hỏi, chọn đáp án đúng trong số những đáp án cho sẵn.

I.B.2.Sắp xếp các thông tin đã liệt kê theo nhóm thông tin nói đến tổ chức xã hội, các vấn đề về xã hội Việt Nam hiện tại, sự thay đổi trong xã hội Việt Nam hiện đại, sự khác biệt giữa các vấn đề xã hội Việt nam với các quốc gia khác... 

I.B.3. Sử dụng thông tin trong bài đọc về Một số vấn đề về xã hội Việt Nam để ghép các tiêu đề cho từng đoạn, chọn ý chính của bài thông qua trả lời câu hỏi hoặc trắc nghiệm.
	I.C.1. Tổng hợp lại được tất cả các thông tin nghe được để viết một bài tóm tắt nội dung của bài nghe về chủ đề Một số vấn đề về xã hội Việt Nam
I.C.2. Rút ra kết luận về cách động não, tập hợp và tổ chức ý khi gặp chủ đề bất kỳ.  

I.C.3. Tóm tắt lại được nội dung của bài đọc về Một số vấn đề về xã hội Việt Nam trong một đoạn văn 100-120 từ. 

	Nội dung 2
	II.A.1.Nắm được kỹ năng nghe để lấy ý chính về chủ đề Những sự kiện chính trị nổi bật – Hình ảnh con người Việt Nam trong con mắt người nước ngoài. Sau đó nói lại được ý chính của bài nghe. 

II.A.2. Nhớ được yêu cầu của một phần mở đầu của một bài thuyết trình

II.A.3. Ghi nhớ được ít nhất 10 từ/ cụm từ trong bài đọc về chủ đề Những sự kiện chính trị nổi bật – Hình ảnh con người Việt Nam trong con mắt người nước ngoài. và nắm được ý chính của bài đọc. 

II.A.4. Nhớ được các phần cần có trong đoạn mở bài của một bài luận (câu chủ đề, câu………………).
	II.B.1. Biết sử dụng những thông tin thu được để trả lời các câu hỏi, chọn đáp án đúng và điền từ để hoàn thành bài tóm tắt. 

II.B.2. Trình bày được phần mở đầu bài thuyết trình về để tài tự chọn có liên quan đến các sự kiện chính trị hiện đại và những sự kiện lịch sử nổi bật tronglịch sử. 

II.B.3. Sử dụng các thông tin trong bài để ghép ý chính cho từng đoạn, chọn câu chủ để của bài đọc. 

II.B.4. Chọn được một vấn đề có liên quan đến chương trình học để viết được một đoạn mở đầu cho bài luận về chủ đề đó. 
	II.C.1.  Vận dụng các kiến thức thu được từ bài nghe để nói lại nội dung chính của bài.

II.C.3. Trình bày tóm tắt nội dung của bài đọc trước lớp trong khoảng 3 phút. 



	Nội dung 3
	III.A.1. Liệt kê được các hình thức sắp xếp địa danh, các đặc điểm khác biệt và ít nhất 10 từ/cụm từ thuộc chủ đề Những sự kiện kinh tế nổi bật - đánh giá của chuyên gia nước ngoài về sự phát triển kinh tế của Việt Nam.

III.A.2. Nghe hiểu được nội dung chính của bài nghe về chủ đề Những sự kiện kinh tế nổi bật - đánh giá của chuyên gia nước ngoài về sự phát triển kinh tế của Việt Nam.

III.A.3. Ghi nhớ được các từ/cụm từ dùng để liên kết các phần và chuyển ý giữa các phần trong một bài thuyết trình. 

III.A.4 Biết cách đọc lướt (skimming) và sắp xếp thông tin trong bài đọc về chủ đề Những sự kiện kinh tế nổi bật - đánh giá của chuyên gia nước ngoài về sự phát triển kinh tế của Việt Nam.

III.A.5. Liệt kê được những phần cần có trong đoạn kết của một bài luận. 
	III.B.1. Ghi nhớ được các thông tin có liên quan để trả lời câu hỏi, trả lời Đúng/Sai/Không có thông tin và điền từ vào chỗ trống.  

III.B.2. Trình bày lại trôi trảy về các vấn đề về phát triển kinh tế hiện nay, vấn đề đầu tư nước ngoài, những đánh giá của các chuyên gia nước ngoài về sự phát triển kinh tế của Việt Nam hiện tại và tương lai, sau đó thảo luận theo nhóm về một vấn đề kinh tế nổi bật. 

III.B.3. Sử dụng thành thạo các từ/cụm từ liên kết và chuyển ý để ghép nối các phần trong bài thuyết trình chủ đề như ở tuần 2.

III.B.4. Ghi nhớ được các thông tin trong bài đọc để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, quyết định thông tin Đúng/Sai/Không có thông tin. 

III.B.5. Viết được đoạn kết của bài luận theo chủ đề đã cho ở tuần 2.
	III.C.1. Sử dụng được thông tin thu được để nói lại nội dung của bài nghe.

III.C.2. Vận dụng được kiến thức vừa học trong giờ học nghe, nói và đọc để thảo luận về các đánh giá của chuyên gia nước ngoài về sự phát triển kinh tế của Việt Nam.



	Nội dung 4
	IV.A.1. Nghe và đánh dấu được các từ cho sẵn có xuất hiện trong bài nghe về vấn đề Pháp luật và đời sống

IV.A.2. Liệt kê các thông tin liên quan đến chủ đề Pháp luật và đời sống

IV.A.3. Biết cách đọc lướt lấy thông tin chi tiết và ghi lại những thông tin nổi bật trong bài đọc về pháp luật và việc thực thi pháp luật trong thực tiễn xã hội. 

IV.A.4. Nắm được lý thuyết về các cách tổ chức ý trong một bài luận về luật. (theo trình tự thời gian, và theo trình tự nguyên nhân-hệ quả).


	IV.B.1. Nghe và ghi được những thông tin để trả lời các câu hỏi đưa ra, quyết định thông tin Đúng/Sai/Không có thông tin và điền từ vào chỗ trống. 

IV.B.2. Sắp xếp các thông tin liệt kê được theo các chủ đề nhỏ, chọn lọc ý cho phần thân bài của bài thuyết trình.

IV.B.3. Biết cách sử dụng thông tin thu được để hoàn thành các dạng bài quyết định thông tin đưa ra  Đúng/Sai/Không có thông tin và trắc nghiệm.

IV.B.4. Biết cách lập dàn ý một bài luận về chủ đề pháp luật và đời sống theo những cách tổ chức ý khác nhau. 
	IV.C.1. Sử dụng thông tin nghe được để tóm tắt lại được nội dung của bài nghe. 

IV.C.2. Trình bày được một cách trôi trảy phần mở đầu cho bài thuyết trình về chủ đề đó.

IV.C.3. Viết một đoạn văn về chủ đề luật pháp Việt Nam hiện đại trên con đường hội nhập và phát triển. 



	Nội dung 5
	V.A.1. Nghe và hiểu cơ bản nội dung bài nghe về Các loại hình du lịch Việt Nam.   

V.A.2. Phân biệt được từng loại hình du lịch

 V.A.3. Gắn kết  được các loại hình du lịch khác nhau với các địa danh du lịch nổi tiếng của Việt Nam.
V.A.4. Nắm được những yêu cầu cần thiết đối với mỗi loại hình du lịch.  
	V.B.1. Ghi nhanh được lại các ý trong bài nghe theo yêu cầu của câu hỏi ; nghe và viết lại được 1 đoạn tin ngắn trong bản tin.  

V.B.3. Dựa vào sự khác nhau, đánh dấu được loại hình du lịch nào gắn với địa danh nào cụ thể,  sắp xếp được các sự kiện theo đúng trình tự tổ chức một tua du lịch. 

 V.B.4. Vận dụng các nguyện tắc du lịch, chọn một địa danh du lịch lập chương trình cho tua du lịch đó. 
	V.C.1. Nói lại được nội dung của bài nghe.

V.C.2. Viết được một đoạn văn giới thiệu về du lịch.  



	Nội dung 6
	VI.A.1. Nghe và gạch dưới được các từ xuất hiện trong bài khoá về chủ đề Hệ thống giáo dục Việt Nam.

VI.A.3. Nắm được đặc điểm ; ưu và nhược điểm của từng loại phương tiện phục vụ giảng dạy như : máy chiếu, bảng, các loại biểu đồ… 

VI.A.4. Nhớ được ít nhất 10 từ/ cụm từ có liên quan đến chủ đề Hệ thống giáo dục Việt Nam xuất hiện trong bài đọc. 


	VI.B.1. Nghe và ghi được những thông tin để trả lời các câu hỏi đưa ra.  

VI.B.2. Viết lại được một đoạn văn trong bài nghe về chủ đề Hệ thống giáo dục Việt Nam. 

VI.B.3. Sử dụng thành thạo và có hiệu quả từng loại giáo cụ trực quan cho từng phần của bài thuyết trình. 

VI.B.4. Biết cách sử dụng thông tin thu được từ bài đọc để hoàn thành các dạng bài: trả lời câu hỏi, trắc nghiệm ; đọc và dịch được một đoạn bài đọc.
	VI.C.1. Sử dụng thông tin nghe được để tóm tắt lại được nội dung của bài nghe. 

IV.C.3. Thuyết trình có sử dụng các giáo cụ trực quan một cách có hiệu quả một phần trong bài thuyết trình theo chủ đề cho trước 

VI.C.5. Phát triển kỹ năn lập dàn ý cho một bài viết, hoặc đề cương cho một bài luận. 

	Nội dung 7
	VII.A.1. Nghe hiểu sơ lược nội dung Phương tiện truyền thông ở Việt Nam. 

VII.A.2. Nắm được những điều nên và không nên khi sử dụng ngôn ngữ cử chỉ trong thuyết trình (nét mặt, tư thế, vị trí đứng, giao tiếp bằng mắt…). 

VII.A.3. Nắm được kỹ năng đọc lướt và ghi nhớ các thông tin chính trong bài đọc về Các hình thức và phương tiện truyền thông.. 

VII.A.4. Liệt kê được càng nhiều từ/ cụm từ liên kết câu, đoạn văn và từ chuyển đoạn càng tốt. 
	VII.B.1. Nắm được những ý chính của bài nghe để trả lời câu hỏi, câu hỏi trắc nghiệm ghép nối các thông tin (nối thông tin với tác giả). 

VII.B.2. Áp dụng được những điều đã học để sử dụng ngôn ngữ cử chỉ một cách có hiệu quả trong một bài thuyết trình cụ thể.

VII.B.3. Đọc và ghi nhớ các ý chính để hoàn thành các bài tập trả lời câu hỏi, trả lời Đúng/ Sai/ Không biết… 

VII.B.4. Sử dụng được các từ/ cụm từ đó để ghép các phần của bài luận thành một bài hoàn chỉnh.
	VII.C.1. Tái hiện lại được phần lớn các sự kiện nghe được.

VII.C.3. Sử dụng các thông tin thu được trong bài đọc viết một bài tóm tắt nội dung bài đọc (khoảng 150 từ) 

VII.C.4. Dịch được một đoạn  văn/toàn bài đọc sang tiếng Việt 

	Nội dung 9
	IX.A.1. Nghe và ghi lại được những thông tin chính trong bài về chủ đề Những thành tựu của nền khoa học kỹ thuật của Việt Nam  và đánh dấu được các từ/cụm từ xuất hiện trong bài nghe. 

IX.A.2.  Nắm được các dạng câu hỏi thường gặp trong quá trình làm thuyết trình (câu hỏi nằm ngoài phạm vi bài thuyết trình, câu hỏi về những thông tin đã được đề cập…)

IX.A.3. Nắm được kỹ năng đọc lướt tiêu đề và các thông tin chính trong bài đọc về chủ đề Sự phát triển của khoa học công nghệ, những thành tựu cũng như những mặt yếu trong quá trình hội nhập, phát triển. 
	IX.B.1. Nghe và ghi nhớ các thông tin chính trong bài để hoàn thành các dạng bài tập như : câu hỏi trắc nghiệm, trả lời câu hỏi, ghép nối thông tin; nghe và chép lại được một đoạn tin trong bài nghe.  

IX.B.2. Hiểu được cách xử lý đối với từng loại câu hỏi (từ chối không trả lời, tránh trả lời…) và vận dụng thành thạo khi đối phó với từng loại câu hỏi

IX.B.3. Đọc và ghi nhớ các thông tin chính để hoàn thành các bài tập có liên quan như : trả lời câu hỏi, trả lời Đúng/Sai/Không có thông tin, tóm tắt bài khoá, tìm thông tin theo yêu cầu. 
	IX.C.1. Tóm tắt lại được nội dung của bài nghe bằng một bài viết có độ dài 80-100 từ. 

IX.C.3. Viết một bài giới thiệu về các thành tựu của khoa học thế giới trong năm.

VIII.C.4. Rút ra được bài học kinh nghiệm từ những bài viết của cả lớp đã được giáo viên chấm và sửa. 

 

	Nội dung 10
	IX.A.1. Nghe và ghi lại được những thông tin cần thiết theo yêu cầu trong bài về chủ đề Sự thay đổi khí hậu toàn cầu và những tác động  và đánh dấu được các từ/cụm từ xuất hiện trong bài nghe. 

IX.A.2.  Ghi nhớ được tất cả những yêu cầu cần thiết khi làm một bài thuyết trình (các kiến thức đã học từ tuần 1-9)

IX.A.3. Nắm được kỹ năng đọc lướt tiêu đề và các thông tin chính trong bài đọc về Sự thay đổi khí hậu toàn cầu và những tác động. 
	IX.B.1. Nghe và ghi nhớ các thông tin chi tiết trong bài để hoàn thành các dạng bài tập như : câu hỏi trắc nghiệm, quyết định các thông tin Đúng/Sai/Không có thông tin và điền từ;  nghe và chép lại được một đoạn tin trong bài nghe.  

IX.B.2. Biết cách áp dụng những kiến thức đã học để thực hiện bài thuyết trình về một trong các chủ đề đã học từ nội dung 1-8.
IX.B.3. Đọc và ghi nhớ các thông tin chi tiết để hoàn thành các bài tập có liên quan
IX.B.4.  Viết được bài luận theo cách tổ chức ý  theo trình tự thời gian.
	IX.C.1. Tóm tắt lại được nội dung của bài nghe có độ dài 80-100 từ. 

IX.C.3. Viết  được một đoạn văn về chủ đề thay đổi khí hậu và những tác động của nó đối với Việt Nam 



	Nội dung 11


	XI.A.1. Nghe và hiểu được nội dung của bài khoá về Những mặt mạnh của thể thao Việt Nam, nắm sơ lược được ý chính của cả bài. 

IX.A.2.  Nắm được các dạng câu hỏi thường gặp trong quá trình làm thuyết trình (câu hỏi nằm ngoài phạm vi bài thuyết trình, câu hỏi về những thông tin đã được đề cập…)

XI.A.3. Nắm được các kỹ năng đọc như đọc lướt hiểu ý chính của bài đọc/ đoạn văn, đọc lướt tìm thông tin cụ thể, đọc kỹ tìm thông tin chi tiết, đoán nghĩa từ mới qua ngữ cảnh, v.v. thông qua bài đọc về chủ đề có liên quan đến thể thao Việt Nam.
	XI.B.1. Nắm được thông tin chi tiết của bài nghe để hoàn thành được các bài tập: trả lời câu hỏi, trả lời Đúng/Sai/Không có thông tin và điền từ. 

XI.B.2. Biết cách thuyết trình theo nhóm về một chủ đề đã được chuẩn bị trước ; đảm bảo yêu cầu đối với một bài thuyết trình (bố cục từng phần, nội dung, cách sử dụng ngôn ngữ, sử dụng các giáo cụ trực quan…). 

XI.B.3. Đọc và ghi nhớ các thông tin để hoàn thành các bài tập có liên quan. 


	XI.C.1.Viết được một bài về thể thao Việt Nam. 

XI.C.2. Nhận xét được và rút ra được bài học kinh nghiệm thông qua việc nghe thuyết trình của các nhóm trong lớp. 

XI.C.3. Từ những thông tin trong bài đọc và bài nghe, trình bày được những hiểu biết về thể thao Việt Nam, môn võ truyền thống Vovinam, gương mặt các vận động viên tiêu biểu...

XI.C.4. Rút ra được những bài học kinh nghiệm thông qua việc chữa bài viết trên lớp. 

	Nội dung 12
	XII.A.1. Nắm được nguyên tắc khi chép một đoạn tin từ một bài nghe. 

IX.A.2.  Nắm được các dạng câu hỏi thường gặp trong quá trình làm thuyết trình (câu hỏi nằm ngoài phạm vi bài thuyết trình, câu hỏi về những thông tin đã được đề cập…)

XII.A.3.  Nắm được các kỹ năng đọc như đọc lướt hiểu ý chính của bài đọc/ đoạn văn, đọc lướt tìm thông tin cụ thể, đọc kỹ tìm thông tin chi tiếtv.v. thông qua bài đọc về chủ đề có liên quan Môi trường và vấn đề bảo vệ môi trường ở Việt Nam.


	XII.B.1. Biết cách ghi nhanh các thông tin cần thiết và sử dụng những thông tin nghe được để tìm ra đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi và điền thông tin còn thiếu. 

 XII.B.2. Tiếp tục củng cố được kỹ năng thuyết trình theo nhóm có sử dụng phần mềm powerpoint. 

XII.B.3. Biết cách đưa ra quan điểm/ nhận xét/ đánh giá của bản thân về một vấn  đề có liên quan đến luật môi trường và vấn đề cần thiết bảo về môi trường cũng như thực trạng bảo vệ môi trường Việt Nam hiện nay. 

XII.B.4. Viết được bài luận theo cách tổ chức ý  theo nguyên nhân – hệ quả
	XII.C.1. Viết lại  một đoạn trong bài nghe có chủ đề vấn đề bảo vệ rừng ở Việt Nam.. 

XII.C.4.

Tìm đọc luật môi trường của Việt Nam và ghi lại những ý chính. 



	Nội dung 13
	XIII.A.1.Nghe và hiểu được nội dung của bài khoá về  Những thành tựu của nền ngoại giao Việt Nam, nắm sơ lược được ý chính của cả bài. 

 IX.A.2.  Nắm được các dạng câu hỏi thường gặp trong quá trình làm thuyết trình (câu hỏi nằm ngoài phạm vi bài thuyết trình, câu hỏi về những thông tin đã được đề cập…)

XIII.A.3.Nắm được các kỹ năng đọc như đọc lướt hiểu ý chính của bài đọc, đọc lướt tìm thông tin cụ thể, đọc kỹ tìm thông tin chi tiết, đoán nghĩa từ mới qua ngữ cảnh, v.v. thông qua bài đọc Những thành tựu của nền ngoại giao Việt Nam.

	XIII.B.1.Vận dụng kỹ năng nghe làm các bài tập tổng hợp của bài nghe có chủ đề Những thành tựu của nền ngoại giao Việt Nam.
XIII.B.2. Tiếp tục củng cố được kỹ năng thuyết trình theo nhóm về một vấn đề có liên quan đến chủ đề được chuẩn bị trước  sử dụng phần mềm Power Point. 

XIII.B.3. Đọc hiểu và làm được các bài tập kiểm tra các kỹ năng đã học.
	XIII.C.1. Chép lại được một đoạn tin từ một bản tin và dịch sang tiếng Việt. 

XIII.C.3. Viết một bài nói về một thành tựu lớn của ngoại giao Việt nam. 

XIII.C3. Tiếp tục rút ra được những bài học kinh nghiệm thông qua việc chữa bài tập viết trến lớp.



	Nội dung 14
	XIII.A.1.Nghe và hiểu được nội dung của bài khoá về Toàn cầu hóa và những thách thức   nắm sơ lược được ý chính của cả bài. 

 IX.A.2.  Nắm được các dạng câu hỏi thường gặp trong quá trình làm thuyết trình (câu hỏi nằm ngoài phạm vi bài thuyết trình, câu hỏi về những thông tin đã được đề cập…)

XIII.A.3.Nắm được các kỹ năng đọc như đọc lướt hiểu ý chính của bài đọc, đọc lướt tìm thông tin cụ thể, đọc kỹ tìm thông tin chi tiết, đoán nghĩa từ mới qua ngữ cảnh, v.v. thông qua bài đọc Toàn cầu hóa và những thách thức.    


	XIII.B.1.Vận dụng kỹ năng nghe làm các bài tập tổng hợp của bài nghe có chủ đề Toàn cầu hóa và những thách thức    XIII.B.2. Tiếp tục củng cố được kỹ năng thuyết trình theo nhóm về một vấn đề có liên quan đến chủ đề được chuẩn bị trước  sử dụng phần mềm Power Point. 

XIII.B.3. Đọc hiểu và làm được các bài tập kiểm tra các kỹ năng đã học.
	XIII.C.1. Chép lại được một đoạn tin từ một bản tin và dịch sang tiếng Việt. 

XIII.C.3. Viết một bài nói về những thách thức đối với Việt nam trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. 

XIII.C3. Tiếp tục rút ra được những bài học kinh nghiệm thông qua việc chữa bài tập viết trến lớp.



	Nội dung 15
	XIV.A.1.Liệt kê được tất cả những vấn đề được học từ nội dung 1-14. 
	XIV.B.1.Hoàn thành được các bài tập đưa ra dưới sự chỉ dẫn của giảng viên. 
	XIV.C.1. Ôn tập chuẩn bị thi hết môn theo hướng dẫn của giáo viên.


*Chú thích kí hiệu mục tiêu môn học:
- Chữ số La Mã: Nội dung môn học

- Chữ cái viết hoa : Bậc của mục tiêu 

(A: bậc 1: ghi nhớ ; B: bậc 2: hiểu/vận dụng ; C: bậc 3: phân tích/tổng hợp)

- Chữ số Ả Rập : Số thứ tự mục tiêu

* Bảng tổng hợp mục tiêu môn học

	Nội dung 
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Tổng

	Nội dung 1
	4
	3
	3
	10

	Nội dung 2 
	4
	4
	3
	11

	Nội dung 3
	5
	5
	2
	12

	Nội dung 4
	4
	4
	3
	11

	Nội dung 5
	4
	4
	2
	10

	Nội dung 6
	4
	4
	3
	11

	Nội dung 7
	4
	4
	3
	11

	Nội dung 8
	4
	5
	2
	11

	Nội dung 9
	3
	3
	3
	9

	Nội dung 10
	3
	4
	2
	9

	Nội dung 11
	2
	3
	4
	9

	Nội dung 12
	2
	4
	2
	8

	Nội dung 13
	2
	3
	3
	7

	Nội dung 14 
	1
	1
	0
	1

	Tổng
	46
	46
	37
	130


3. Tóm tắt nội dung môn học: 
Chương trình tiếng Việt chuyên ngành 3 với 4 tín chỉ cung cấp cho sinh viên vốn từ vựng và cấu trúc cơ bản về các chủ đề có liên quan đến chuyên ngành Việt Nam học như Xã hội, chính trị, kinh tế, pháp luật, du lịch, môi trường, hệ thống giáo dục các cấp của Việt Nam, truyền thông, y tế, khoa học kỹ thuật, thể thao, môi trường, ngoại giao, truyền thông liên lạc, những tác động đối với Việt Nam trước sự thay đổi về khí hậu cũng như toàn cầu hoá, các khó khăn thách thức mà quốc gia cũng như Việt Nam phải đối mặt trong thời kỳ hiện nay. 

   Môn học cũng trang bị cho người học những phong cách ngôn ngữ cơ bản của mỗi loại hình văn bản liên quan đến các chủ đề, cách sử dụng các thuật ngữ, các từ chuyên biệt, các kết cấu đặc trưng của mỗi loại văn bản. Qua đó, rèn luyện kỹ năng viết các bài chuyên ngành.

Môn học đồng thời trang bị và rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ cho người học ở các khả năng đọc hiểu văn bản như: đọc lướt, đọc kỹ, cách tóm tắt văn bản, cách tìm các ý chính của văn bản; qua đó, người học cũng được rèn luyện kỹ năng viết cho mỗi loại hình văn bản nói trên với các thể loại: đầy đủ, viết ngắn, viết tóm tắt, cách lập đề cương cho việc viết....

Môn học trang bị cho người học khả năng nghe được các bài phát biểu, các bài giảng, các báo cáo, các bài giảng chuyên ngành. 

·  Môn học cung cấp cho sinh viên cách thức tổ chức mô hình học tập theo nhóm qua các buổi thảo luận, các kỹ năng về thuyết trình, điều tra thông tin và tra cứu thông tin trên trang Web nhằm giúp các em học có hiệu quả hơn. 

4. Nội dung chi tiết môn học 

1. Xã hội 

· Gia đình và xã hội

· Lao động xã hội

· Xã hội và những vấn đề đô thị hoá

2. Chính trị: 
· Những sự kiện chính trị nổi bật trong thời kỳ đổi mới.

· Hà Nội  và những chính sách về đô thị.

· Những chính sách tiêu biểu của Việt Nam qua các giai đoan lịch sử hiện đại

3. Kinh tế:

· Những thành tựu kinh tế của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

· Những vấn về phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam
· Một số ý kiến của chuyên gia nước ngoài về tình hình kinh tế ở Việt Nam.  

4. Pháp luật 

· Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội.

· Vấn đề giao thông và việc thực thi luật giao thông ở Việt Nam.

· Vấn đề luật và truyền thông về luật.

5. Du lịch: 

· Các loại hình du lịch.

· Các địa danh du lịch nổi tiếng cho mỗi loại hình du lịch.

6. Tổ chức một tua du lịch sinh thái

7. Giáo dục

· Những thành tựu của nền giáo dục Việt Nam sau năm 1945.

· Giáo dục phổ thông ở Việt Nam

· Giáo dục đại học ở Việt Nam

· Vấn đề đào tạo nghề của Việt Nam.

8. Truyền thông

· Vai trò của truyền thông trong đời sống xã hội.

· Phát thanh và truyền hình Việt Nam

· Báo chí ở Việt Nam

9. Khoa học - kỹ thuật

· Những thành tựu khoa học -kỹ thuật của Việt Nam trong những năm gần đây.

· Những yêu cầu phát triển khoa học kỹ thuật cho công cuộc hiện đại hoá đất nước.

· Khoa học kỹ thuật và nền kinh tế tri thức.

10. Khí hậu

· Khí thải công nghiệp và sự biến đổi khí hậu trái đất.

· Vấn đề bảo vệ môi trường toàn cầu.

· Việt Nam và những tác động của quá trình biến đổi khí hậu.

11. Thể thao

· Những thành tựu của thể thao Việt Nam.

· Vovinam môn võ dân tộc độc đáo

· Hội khoẻ Phù Đổng - Sức trẻ Việt Nam

12. Môi trường

· Khí thải công nghiệp và những tác động tiêu cực với môi trường.

· Môi trường và sức khoẻ

· Vấn đề bảo vệ môi trường ở Việt Nam.

13. Ngoại giao

· Những thành tựu của ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

· Việt Nam trong con mắt người nước ngoài.

· Việt Nam một đất nước mến khách.

14. Toàn cầu hoá và những thách thức.

· Toàn cầu hoá - một xu thế tất yếu.

· Toàn cầu hoác và vấn đề hợp tác quốc tế của Việt Nam.

· Những thách thức đối với Việt Nam trong quá trình toàn cầu hóa.

15. Ôn tập và kiểm tra hết môn

· Điểm lại các nội dung chính đã học trong các bài từ 1 - 14.

· Hoàn thành các bài tập mà giáo viên yêu cầu.

· Ôn tập theo sự hướng dẫn của giáo viên.

· Thi hết môn.

6. Học liệu

6.1. Tài liệu bắt buộc

- Patricia Dunkel / Phyllis L. Lim (1986). Intermediate Listening Comprehesion. Newbury House Publisher, Cambridge.

- Patricia Dunkel / Phyllis L. Lim (1986). Advanced Listening Comprehesion. Newbury House Publisher, Cambridge.

- Terry Cooney, chris Cleary, Bill Holden . Giới thiệu Nguyễn Thành Yến (2003). Top-up Listening :1, 2. 3 , 4, 5, 6. NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

6.2. Tài liệu tham khảo 

B1. Oshima, A. & Hogue, A.  (……). Introduction to Academic Writing. Second Edition. Oxford: Longman 

B2.  Ellis, C. (1995). Culture shock Vietnam. Times Editions. Graphic Arts Center Publishing House.

B3. Comfort, J. (1995). Effective Presentations. OUP.

B4. Heyen, N & Vaughan, A. (1994). Stand & Deliver. Longman 

B5. Soars, J. et al. (2000). New Headway Intermediate, Student’s Book & Workbook. Oxford: OUP

6.3. Các trang Web học tập 
W1: www.vietnamembassy-usa.org/news/story.php?d=20020701005532
 
W2: http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Vietnamese-History

W3: http://torchrelay.beijing2008.cn/en/journey/hochiminhcity/news/n214266358.shtml


        http://ourmaninhanoi.blogspot.com/2005/11/north-versus-south.html

W4: http://vny2k.com/vny2k/SiniticVietnamese.htm
 
W5: http://www.bvom.com/resource/vn_Literature.asp?pContent=Literature


W6: www.fetp.edu.vn/inthenews/dk28jun06.pdf


W7: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/09/28/AR2005092802218.html


W8: http://www.business-in-asia.com/vietnam_tourism.html


W9: http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/4145984.stm


W10: hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-2008/papers/chaudhry_peter%20and%20ruysschaert_greet.pdf


www.aiaccproject.org/meetings/Bangkok_03/Open%20Meeting%20Presentations/Panel2_NMCuong.ppt
W11: http://en.wikipedia.org/wiki/Dang_Thuy_Tram 

W12: http://www.ilo.int/public/english/region/asro/bangkok/paper/glo_viet.htm

7. Hình thức tổ chức dạy học

7.1.  Lịch trình chung

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy môn học
	Tổng 

	
	Lên lớp
	Thực hành 
	Tự học, tự NC
	

	
	Lý thuyết
	Bài Tập
	Thảo luận
	
	
	

	Nội dung 1 
	1
	1
	0
	2
	0
	4

	Nội dung 2 
	1
	1
	0
	2
	0
	4

	Nội dung 3 
	1
	1
	0
	2
	0
	4

	Nội dung 4
	1
	1
	0
	2
	0
	4

	Nội dung 5
	1
	1
	0
	2
	0
	4

	Nội dung 6
	1
	1
	0
	2
	0
	4

	Nội dung 7
	1
	1
	0
	2
	0
	4

	Kiểm tra giữa kỳ
	
	
	
	
	4
	4

	Nội dung 8
	1
	1
	0
	2
	0
	4

	Nội dung 9
	1
	1
	0
	2
	0
	4

	Nội dung 10
	1
	1
	0
	2
	0
	4

	Nội dung 11
	1
	1
	0
	2
	0
	4

	Nội dung 12
	1
	1
	0
	2
	0
	4

	Nội dung 13
	1
	1
	0
	2
	0
	4

	Nội dung 14
	1
	1
	0
	2
	0
	4

	Tổng số 
	14
	14
	0
	28
	4
	60


7.2 . Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể

Nội dung 1, Tuần 1 

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết
	
	· Giới thiệu chung về kỹ năng nghe lấy ý chính

· Giới thiệu kỹ năng thuyết trình 
· Giới thiệu kỹ năng đọc tìm ý chính

· Giới thiệu chung về hình thức viết luận và cấu trúc của một bài luận.

	 Tìm hiểu về xã hội Việt Nam  hiện nay 


	

	Thực hành 
	
	1. Nghe:  Nghe một bài về xã hội Việt Nam; luyện kỹ năng nghe lấy ý chính và làm các dạng bài tập:

· trả lời câu hỏi

· trắc nghiệm

· ghép nối các thông tin

· xác định thông tin chính. 

2. Nói:  

· Kỹ năng thuyết trình: 

· Bài 1: liệt kê và sắp xếp ý cho một bài thuyết trình

3. Đọc: Đọc một bài về  đời sông xã hội Việt Nam; luyện kỹ năng đọc lấy ý chính và làm các dạng bài tập: 

· ghép các tiêu đề cho từng đoạn

· chọn ý chính của bài thông qua trả lời câu hỏi hoặc trắc nghiệm

· tóm tắt nội dung bài đọc.

4. Viết: Giới thiệu cấu trúc của một bài luận 
	
	


Nội dung 2, Tuần 2 

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết
	
	· Lý thuyết về cách viết đoạn mở đầu và đoạn kết bài của một bài luận

	Tìm hiểu tình hình chính trị của Việt Nam và thế giới
	

	Thực hành 
	
	1. Nghe: Nghe một bài về những sự kiên chính trị nổi bật trong thời kỳ đổi mới, luyện kỹ năng nghe lấy ý chính và làm các dạng bài: 

· Trả lời câu hỏi

· Trắc nghiệm

· Điền từ

· Ghép nối các thông tin

· Xác định thông tin chính. 

2. Nói:  
· Kỹ năng: Thuyết trình

· Bài 2: Phần mở đầu 

3. Đọc: Đọc một bài về tình hình chính trị Việt Nam, luyện kỹ năng đọc lấy ý chính và làm các dạng bài tập: 

· Ghép các tiêu đề cho từng đoạn

· Chọn ý chính của bài thông qua trả lời câu hỏi hoặc trắc nghiệm

· Tóm tắt nội dung bài đọc

4. Viết: 

Nội dung: Viết đoạn mở đầu của một bài luận 
	
	

	Bài tập 
	
	- Viết  đoạn mở đầu của một bài luận (đề tài tự chọn)

- Truy cập trang 

http://www.vietnamnet.vn

chọn một bài nghe và tóm tắt lại nội dung.
	
	


Nội dung 3, Tuần 3
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết
	
	- Lý thuyết về cách lập dàn ý và ghép nối các phần cho 1 bài thuyết trình 


	Tìm hiểu về tình hình kinh tế Việt Nam
	

	Thực hành 
	
	1. Nghe: Nghe một bài có liên quan đến kinh tế Việt Nam, luyện kỹ năng nghe lấy thông tin chi tiết và làm các dạng bài luyện tập: 

· Trả lời câu hỏi

· Trả lời Đúng/ Sai/ Không có thông tin

· Điền từ 

· Xác định thông tin chính

2. Nói:

· Kỹ năng: Thuyết trình

· Bài 3: Lập dàn ý và ghép các phần của bài thuyết trình

3. Đọc: Đọc một bài về kinh tế, luyện kỹ năng đọc lấy thông tin chi tiết và làm các dạng bài luyện tập: 

· Trắc nghiệm

· Trả lời Đúng/ Sai/ Không có thông tin

4. Viết: 

Viết đoạn kết của một bài luận 
	
	

	Bài tập
	
	- Viết  đoạn kết của một bài luận (chủ đề như đã chọn ở tuần 2)
· Dịch bài đọc sang tiếng Việt
	
	


Nội dung 4, Tuần 4
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết
	
	- Cách tổ chức ý trong 1 bài luận


	Tìm hiểu về luật và việc thực thi luật ở Việt Nam
	

	Thực hành 
	
	1. Nghe: Nghe một bài có liên quan đến vấn đề luật pháp và đời sống, luyện kỹ năng nghe lấy thông tin chi tiết và làm các dạng bài luyện tập: 

· Trả lời câu hỏi

· Trả lời Đúng/ Sai/ Không có thông tin

· Điền từ 

· Xác định thông tin chính 

2. Nói:

· Kỹ năng: Thuyết trình

· Nội dung: Luyện tập 3 nội dung đã được học ở 3 tuần trước 

3. Đọc: Đọc một bài về luật, luyện kỹ năng  đọc lấy thông tin chi tiết  và làm các dạng bài luyện tập: 

· Trả lời trắc nghiệm

· Trả lời Đúng/ Sai/ Không có thông tin 

4. Viết: 

Các cách tổ chức ý trong bài luận:

- Theo trình tự thời gian 

-  Nguyên nhân - hệ quả 
	
	

	Bài tập
	
	· Truy cập trang  http://www.vietnamnet. vn, chọn 1 bài nghe và tóm tắt nội dung

· Chuẩn bị bài về chủ đề luật và việc thực hiện luật  trong cuộc sống hiện nay.
	
	


Nội dung 5, Tuần 5
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết
	
	· Giới thiệu kỹ năng nghe và ghi các thông tin chính


	Tìm hiểu về du lịch Việt Nam
	

	Thực hành 
	
	1. Nghe: Nghe một đoạn tin về du lịch Việt Nam và luyện tập các dạng bài: 

· Nghe và ghi ý chính 

· Nghe và xác định thông tin chính 

2. Nói:

· Kỹ năng: Thuyết trình

· Bài 4: Lựa chọn ngôn ngữ phù hợp cho bài thuyết trình

3. Đọc: Đọc một bài về du lịch Việt Nam, luyện kỹ năng phân biệt sự thật và quan điểm và làm các dạng bài tập: 
· Đánh dấu câu nào là quan điểm, câu nào là sự thật

· Sắp xếp các sự kiện đúng trật tự theo bài

4. Viết: 

· Nội dung: Lập dàn ý chi tiết cho một bài luận 
	 
	

	Bài tập
	
	- Lập dàn ý chi tiết cho một bài luận (chủ đề như đã chọn ở tuần 2) 
	
	


Nội dung 6, Tuần 6 

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết
	
	- Các loại giáo cụ trực quan, đặc điểm và cách sử dụng trong thuyết trình.

	Tìm hiểu về hệ thống giáo dục Việt Nam  

	

	Thực hành 
	
	1. Nghe: nghe một đoạn tin có liên quan đến các cấp bậc và hình thức đào tạo tại Việt Nam, luyện các dạng bài tập:

· Nghe và ghi các thông tin chính. 

· Nghe và xác định ý chính trong bài 

2. Nói:

· Kỹ năng: Thuyết trình

· Bài 5: Sử dụng giáo cụ trực quan khi làm thuyết trình

3. Đọc: đọc một bài về giáo dục tại Việt Nam và luyện tập các dạng bài: 
· Trắc nghiệm

· Trả lời câu hỏi

· Đọc và dịch xuôi

4. Viết: 

· Nội dung: Thực hành lập dàn ý chi tiết cho bài luận theo các chủ đề cho trước
	
	


Tuần 7 - Nội dung 7
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết
	 
	- Các dạng ngôn ngữ cử chỉ trong khi thuyết trình và những điều cần tránh


	Tìm hiểu về truyền thông Việt Nam
	

	Thực hành 
	
	1. Nghe: Nghe một đoạn tin về truyền thông trên đài báo ở Việt Nam, luyện kỹ năng nghe lấy ý chính và làm các dạng bài tập:
· trả lời câu hỏi

· trắc nghiệm

· ghép nối các thông tin

2. Nói:

· Kỹ năng: Thuyết trình

· Bài 6: Ngôn ngữ cử chỉ trong thuyết trình

3. Đọc: đọc một bài về các hình thức tuyên truyền thông tin tại Việt Nam, luyện tập dạng bài: 
· Trả lời câu hỏi 

· Trả lời Đúng/Sai/Không có thông tin  

· Tóm tắt bài khoá 

· Tìm thông tin theo yêu cầu 

4. Viết: 

Nội dung: Liên kết giữa các đoạn trong một bài luận, các dấu hiệu chuyển đoạn
	
	

	Bài tập 
	
	· Truy cập trang http://www.vietnamnet.vn, chọn một bài nghe và tóm tắt nội dung.

· Viết một bài báo về một vấn đề xã hội  
	
	


Tuần 8 (Ôn tập và kiểm tra giữa kỳ)

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Tự học
	
	Ôn tập từ nội dung 1 đến nội dung 7 

· Ôn tập tổng hợp về mẫu câu và từ vựng trong các bài đọc, nghe và nói ; 

· Luyện kỹ năng nghe trên đĩa CD tốc độ trung bình

· Luyện các kỹ năng đọc ;  

· Luyện nói về các chủ đề được học trong chương trình 

· Luyện viết luận 

Kiểm tra (theo dạng thức ở bảng 1) 

…
	Làm các bài tập theo sự hướng dẫn của giáo viên
	


Nội dung 8, Tuần 9
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết
	
	- Cách trình bày phần kết của bài thuyết trình


	Tìm hiểu về những thành tựu của nền khoa học kỹ thuật của Việt Nam
	

	Thực hành 
	
	1. Nghe: Nghe một bài có liên quan đến các thành tựu về khoa học kỹ thuật của Việt Nam,  kỹ năng nghe lấy thông tin chi tiết và làm các dạng bài luyện tập: 

· Trả lời câu hỏi

· Trả lời Đúng/ Sai/ Không có thông tin

· Điền từ 

· Nghe và xác định ý chính 

2. Nói:

· Kỹ năng: Thuyết trình 

· Bài 7: Phần kết của bài thuyết trình 

3. Đọc: Đọc một bài về mặt trái của sự phát triển về khoa học công nghệ, luyện kỹ năng:

· Đánh dấu thông tin thích hợp theo yêu cầu đề bài 

· Trả lời trắc nghiệm

· Trả lời câu hỏi

4. Viết: 

Viết một bài văn khoảng 250-300 từ về các hướng phát triển khoa học kỹ thuật trong những năm tiếp theo của Việt Nam.
	
	


Nội dung 9, Tuần 10
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết
	
	 - Các dạng câu hỏi thường gặp trong thuyết trình và cách xử lý


	Tìm hiểu về sự thay đổi khí hậu trái đất và những tác động đến các nước trên thế giới


	

	Thực hành 
	
	1. Nghe: nghe một bài có liên quan đến sự biến đổi khí hậu,  luyện kỹ năng nghe lấy ý chính và làm các dạng bài tập:
· trả lời câu hỏi

· trắc nghiệm

· ghép nối các thông tin

2. Nói:

· Kỹ năng: thuyết trình

· Xử lý các câu hỏi 

3. Đọc: Đọc một bài về tác động tiêu cực của việc biến đổi khí hậu và tác động đối với Việt Nam, làm các bài tập:
· Trả lời câu hỏi 

· Trả lời Đúng/Sai/Không có thông tin  

· Tóm tắt bài khoá 

· Tìm thông tin theo yêu cầu 

4. Viết: 

· Trả bài và nhận xét


	
	

	Bài tập 
	
	· Truy cập trang http://www.vietnamnet.vn, chọn nghe một bài và tóm tắt nội dung


	
	


Tuần 11: Bài 10 

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết
	
	 - Tổng kết lý thuyết của kỹ năng thuyết trình. 


	
Tìm hiểu về thể thao Việt Nam
	

	Thực hành 
	
	1. Nghe: nghe một bài về những thành tựu của thể thao Việt Nam, rèn luyện kỹ năng nghe lấy thông tin chi tiết và làm các dạng bài luyện tập: 

· Trả lời câu hỏi

· Trả lời Đúng/ Sai/ Không có thông tin

· Điền từ 

· Nghe và xác định ý chính 

2. Nói:

· Kỹ năng: Thuyết trình 

· Bài 9: Hoàn chỉnh một bài thuyết trình

3. Đọc: Đọc một bài nói về những xu hướng phát triển của thể thao Việt Nam, luyện các dạng bài: 
· Trả lời câu hỏi

· Trả lời Đúng/ Sai/ Không có thông tin

· Điền từ 

4. Viết: 

· Viết một bài văn khoảng 250-300 từ về: 

· Những vấn đề của thể thao Việt Nam


	
	

	Bài tập 
	
	- Chia nhóm nói về các vấn đề thể thao cho lớp trẻ hiện nay

 
	
	


Nội dung 11, Tuần 12
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Thực hành 
	
	1. Nghe: nghe một đoạn tin có liên quan đến môi trường, luyện các dạng bài tập: 

· Trả lời câu hỏi

· Trả lời Đúng/ Sai/ Không có thông tin

· Điền từ 

2. Nói:

· Kỹ năng: Thực hành thuyết trình  

· Hình thức: thuyết trình theo nhóm có sử dụng phần mềm powerpoint

3. Đọc: đọc một bài về ảnh hưởng của môi trường đến cuộc sống, luyện các dạng bài tập:

· Trả lời Đúng/ Sai/ Không có thông tin

· Điền từ vào chỗ trống 

· Tìm từ gần nghĩa

· Tìm từ trái nghĩa 

4. Viết: 

Viết một bài khoảng 300 từ trở lên về môi trường


	Tìm hiểu về môi trường và vấn đề  bảo vệ môi trường ở Việt Nam
	

	Bài tập 
	
	 - Chuẩn bị thuyết trình về để tài đã đăng ký


	
	


Tuần 13: Bài 12 

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết
	
	Xây dựng đề cương một bài tiểu luận
	Tìm hiểu về nền ngoại giao Việt nam
	

	Thực hành 
	
	1. Nghe: nghe một bài về những thành tựu của nền ngoại giao Việt Nam Việt Nam, luyện kỹ năng nghe - ghi thông tin chính và làm các dạng bài luyện: 
· Nghe - ghi thông tin chính 

· Nghe và xác định ý chín 

2. Nói:

· Kỹ năng: Thực hành thuyết trình  

· Hình thức: thuyết trình theo nhóm có sử dụng phần mềm powerpoint

3. Đọc: đọc một bài về những điều nên và không nên làm đối với người nước ngoài, làm các dạng bài tập

· Ghép câu hỏi với đoạn văn phù hợp

· Quyết định thông tin Đúng/Sai

4. Viết: 

Viết một bài văn khoảng trên 300 từ về ngoại giao Việt Nam 
	
	

	Bài tập 
	
	 - Chuẩn bị thuyết trình theo đề tài đã đăng ký. 


	
	


Nội dung 13, Tuần 14
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Thực hành 
	
	1. Nghe: nghe một bài có liên quan đến toàn cầu hóa, luyện tổng hợp các kỹ năng và các dạng bài tập 

2. Nói:

· Kỹ năng: Thực hành thuyết trình  

· Hình thức: thuyết trình theo nhóm có sử dụng phần mềm powerpoint

3. Đọc: đọc bài về các cơ hội Việt Nam có được sau khi gia nhập WTO, làm các dạng bài tập

· Ghép câu hỏi với đoạn văn phù hợp

· Quyết định thông tin Đúng/Sai

4. Viết: 

· Trả bài và nhận xét

· Viết một bài trên 300 từ về một vấn đề của toàn cầu hóa


	Tìm thông tin về những cơ hội và thách thức Việt Nam đang đối mặt trong thời kỳ toàn cầu hoá
	

	Bài tập 
	
	- Truy cập trang http://www.vietnamnet.vn, chọn nghe một bài và tóm tắt nội dung.
	
	


Nội dung 14, Tuần 15: Ôn tập cuối kỳ 

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Thực hành 
	
	· Ôn tập viết : Viết bài văn dưới dạng nguyên nhân-hệ quả ;  điều kiện - kết quả....

· Luyện kỹ năng nói : thuyết trình ; 

· Luyện làm các dạng bài tập đọc ; 

· Luyện nghe tin trên vô tuyến họăc ra-đi-ô 

· Dạng thức thi cuối kỳ. 
	Sinh viên làm các bài tập theo sự hướng dẫn của giáo viên
	


8. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên

8.1. Yêu cầu:

· Sinh viên đi học đầy đủ, đúng giờ (không được phép vắng mặt quá 20% giờ học trên lớp với các nội dung: lí thuyết, bài tập, thực hành). Sinh viên nghỉ quá 20% giờ học trên lớp sẽ không được dự thi.

· Tích cực, chủ động trong các giờ học giao tiếp trên lớp

· Biết chia sẻ thông tin, tham gia nhiệt tình các hoạt động theo nhóm

· Có ý thức tự học, tự chuẩn bị bài theo yêu cầu của giảng viên 

· Yêu thích môn học

· Tôn trọng giảng viên, các nhà nghiên cứu

· Nộp bài tập lấy điểm đánh giá thường xuyên đúng hạn và đầy đủ

· Thường xuyên cập nhật các sự kiện liên quan đến các chủ đề trong chương trình bằng cách xem, nghe, đọc các bản tin thời thời sự, truy cập Internet thường xuyên, đọc các báo, tạp chí, v.v

8.2. Chính sách đối với môn học:

· Đánh giá kết quả làm việc theo nhóm (2-4 sinh viên) với 4 mức độ A,B,C,D (A: giỏi; B: khá; C: đạt; D: không đạt)   

· Khuyến khích sinh viên tìm thêm tài liệu tham khảo và trao đổi ý kiến với giảng viên. 

· Giới thiệu cho sinh viên các nguồn tài liệu cập nhật về các vấn đề liên quan đến môn học: sách, báo, giáo trình, internet.

9. Phương pháp, hình thức kiểm tra và đánh giá

9.1. Thông tin chung:

Kiểm tra cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Điếm đánh giá cuối cùng của sinh viên được đánh giá như sau:

- Đánh giá thường xuyên: qua các hoạt động trên lớp hàng ngày và bài tập về nhà, kể cả một số bài tập dịch đơn giản. Tỷ trọng = 30% điểm đánh giá cuối cùng.

- Đánh giá giữa kỳ: kiểm tra vào tuần thứ 8. Tỷ trọng  = 20% điểm đánh giá cuối cùng.

- Đánh giá cuối kỳ: sau tuần thứ 15. Tỷ trọng = 50% điểm đánh giá cuối cùng.

9.2. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: 

Cách tính điểm:  Theo thang điểm 100

Đọc: 30%;        Viết: 20%;        Nghe: 20%;        Nói: 20%;    Chuyên cần: 10%


a. Nghe: Kiểm tra ngay tại lớp trong thời gian 5 - 15 phút. Lấy MỘT đầu điểm trong quá trình học.

+ Cách thức tiến hành: Trong giờ dạy nghe, cho sinh viên nghe một đoạn băng 2-3 lần. Yêu cầu sinh viên viết câu trả lời ra giấy. Thu bài của cả lớp và chấm chéo. 

+ Các dạng thức đề kiểm tra, bài tập, chủ yếu:  

· Trắc nghiệm (Multiple Choice) 

· Đúng/ Sai/ Không có thông tin

· Câu hỏi nghe hiểu

· Nghe và điền từ vào chỗ trống

b. Nói: Lấy MỘT đầu điểm trong quá trình học.

Ngoài việc theo dõi và đánh giá sinh viên qua các hoạt động, thảo luận, trình bày trên lớp, giáo viên yêu cầu sinh viên thuyết trình các đề tài lớn hơn theo chương trình học (hình thức thuyết trình theo nhóm có sử dụng powerpoint). 

+ Cách thức tiến hành:  Chia lớp thành các nhóm mỗi nhóm 4 sinh viên. Yêu cầu sinh viên đăng ký đề tài vào tuần thứ 2, nộp dàn ý chi tiết vào tuần thứ 5 (sau khi đã học và thực hành phần lý thuyết cách làm dàn ý cho một bài thuyết trình). Bắt đầu từ tuần thứ 10, sau khi đã học xong phần lý thuyết về thuyết trình, các nhóm bốc thăm thứ tự để tiến hành thuyết trình. Mỗi buổi có thể sắp xếp từ 2-3 nhóm thuyết trình (tùy vào sĩ số lớp). Kết thúc 15 tuần, các nhóm viết báo cáo nộp cho giáo viên tự đánh giá về bài thuyết trình của mình và công việc của từng thành viên trong nhóm. 


+ Các tiêu chí đánh giá:


-  Tiến độ công việc (hạn đăng ký đề tài, nộp dàn ý, nộp báo cáo)

-  Kỹ năng thuyết trình (ngữ âm, ngữ pháp, cách trình bày ý tưởng và nội dung ý tưởng, khả năng giao tiếp, v.v.)

-  Đánh giá chung cho cả nhóm và cho từng cá nhân trong nhóm.

+ Dạng thức đề kiểm tra, bài tập chủ yếu:  

· Đóng vai (role-play: 2-3 sinh viên)

· Thảo luận về một chủ đề

· Trình bày về một câu hỏi thảo luận

· Thuyết trình một đề tài

c. Đọc: Áp dụng 1 trong 2 hình thức sau: 

 1. Các bài kiểm tra đọc thường xuyên trên lớp vào các tuần 3, 6 và 12; thời gian: 15 - 30 phút. Lấy MỘT đầu điểm trong quá trình học.

+ Cách thức tiến hành: Trong giờ dạy đọc, cho sinh viên đọc một bài đọc dài   khoảng 250-300 từ. Yêu cầu sinh viên viết câu trả lời ra giấy. Thu bài của cả lớp và chấm chéo. 

+ Dạng thức đề kiểm tra, bài tập chủ yếu:  

· Trắc nghiệm 

· Đúng/ Sai/ Không có thông tin

· Câu hỏi đọc hiểu

· Điền từ vào chỗ trống 

· Ghép câu chủ đề với đoạn văn phù hợp 

2. Thu bài tập dịch của sinh viên. Thu bài vào tuần 3, 6 và 12. Sinh viên làm bài dịch theo cá nhân. Trả bài và phân tích lỗi thường gặp của học sinh. 

d. Viết: Kiểm tra bằng các bài tập viết ở nhà. Lấy MỘT đầu điểm trong quá trình học.

+ Cách thức tiến hành: Cho sinh các chủ đề viết về nhà với các dạng bài đã học trong chương trình. Yêu cầu sinh viên viết ra giấy. Thu bài vào tuần 2, 5, 10 và 13. Trả bài viết một tuần sau khi thu bài. 

+ Dạng thức đề kiểm tra, bài tập chủ yếu:  Viết bài luận (300-350 từ)
Chú ý: Đề kiểm tra KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN Ở các dạng bài trên.

9.3. Kiểm tra đánh giá định kỳ

9.3.1. Kiểm tra-đánh giá giữa kỳ:

Cách tính điểm: theo thang điểm 100

· Kiểm tra viết: (60 phút) Bao gồm:  Đọc: 30(%) + Viết: 30(%) + Nghe: 20(%) 

· Kiểm tra nói: 20(%) mỗi sinh viên kiểm tra từ 3-5 phút

Dạng thức đề kiểm tra giữa học phần trong Bảng 1: Dạng thức kiểm tra giữa kỳ
9.3.2. Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ:

Cách tính điểm: theo thang điểm 100

· Kiểm tra viết: 90 phút bao gồm: Đọc: 30(%)
Viết: 30(%)
Nghe: 20(%)


· Kiểm tra nói: 20(%) mỗi sinh viên kiểm tra từ 3-5 phút
Dạng thức đề kiểm tra hết học phần trong Bảng 2: Dạng thức kiểm tra cuối kỳ

BẢNG 1: DẠNG THỨC KIỂM TRA GIỮA KÌ

Tiếng Anh cơ sở 3- 3 tín chỉ

Các dạng thức chủ yếu bao gồm:

Bài kiểm tra: Đọc-Viết (60/100 điểm- 60 phút)
	Kĩ Năng
	Tỉ trọng
	Ngữ liệu

cho trước
	Số câu hỏi
	Dạng thức câu hỏi
	Điểm
	Thời gian

	Đọc
	30%
	2 bài đọc, mỗi bài có độ dài 250 -300 từ
	10
	Đúng-Sai- Không có thông tin/ Nối A-B/ Trắc nghiệm/ Tìm nghĩa từ 
	20
	15 phút

	
	
	
	10
	Câu hỏi đọc hiểu/ Chuyển đối thông tin*
	20
	15 phút

	Viết
	30%
	Chủ đề gợi ý 
	1
	Viết đoạn văn 
	10
	20 phút

	
	
	1 đoạn văn tiếng Anh (80-100 từ) 
	5
	Dịch sang tiếng Việt 
	10
	10 phút


Bài kiểm tra: Nghe (20/100 điểm - 10 phút)

	Kĩ Năng
	Tỉ trọng
	Ngữ liệu

cho trước
	Số lượng câu hỏi
	Dạng thức câu hỏi
	Điểm
	Thời gian

	Nghe
	20%
	2 đoạn băng độc thoại  có độ dài 5-7 phút- Nghe 2 lần
	5
	Đúng-Sai- Không có thông tin
	10
	

	
	
	
	5
	Câu hỏi nghe hiểu/ Điền từ
	10
	


Bài kiểm tra: Nói (20/100 điểm)

	Kĩ Năng
	Tỉ trọng
	Ngữ liệu

cho trước
	Số lượng câu hỏi
	Dạng thức câu hỏi
	Điểm
	Thời gian

	Nói
	20%
	Tờ câu hỏi  gồm chủ đề đã học
	
	Chủ đề 
	14
	3-5 phút

	
	
	
	
	Trả lời câu hỏi (của giáo viên)
	6
	


* Chuyển đổi thông tin (Information Transfer): chuyển các thông tin trong đoạn văn/ bài hội thoại sang dạng điền thông tin trong bảng, biểu.

Chú ý: Đề kiểm tra KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN Ở các dạng bài trên.

BẢNG 2: DẠNG THỨC KIỂM TRA CUỐI KÌ

Tiếng Anh cơ sở 3- 3 tín chỉ

Các dạng thức chủ yếu bao gồm:

Bài kiểm tra: Đọc-Viết- Ngữ pháp & Từ vựng (60/100 điểm-90 phút)

	Kĩ Năng
	Tỉ trọng
	Ngữ liệu

cho trước
	Số câu hỏi
	Dạng thức câu hỏi
	Điểm
	Thời gian

	Đọc
	30%
	2 bài đọc, mỗi bài có độ dài 250-300 từ
	5


	Đúng-Sai- Không có thông tin/  Trắc nghiệm
	7,5


	10 phút



	
	
	
	5
	Tìm nghĩa từ
	5
	10 phút 

	
	
	
	5
	Chọn câu chủ đề phù hợp cho đoạn văn 
	5
	5 phút 

	
	
	
	5
	Câu hỏi đọc hiểu
	7,5
	10 phút 

	
	
	Đoạn văn (120 -150 từ): 10 chỗ trống không có từ gợi ý
	10
	Điền từ vào chỗ trống 
	10
	10 phút

	Viết
	30%
	Một đoạn văn tiếng Anh 120-150 từ 
	1
	Dịch 
	10 
	15 phút

	
	
	Chủ đề kèm theo một số gợi ý
	1
	Viết đoạn văn 
	15
	30 phút


Bài kiểm tra: Nghe (20/100 điểm - 15 phút)

	Kĩ Năng
	Tỉ trọng
	Ngữ liệu

cho trước
	Số lượng câu hỏi
	Dạng thức câu hỏi
	Điểm
	Thời gian

	Nghe
	20%
	2 đoạn băng (độc thoại và/hoặc hội thoại) có độ dài 5-7 phút. Nghe 2 lần
	10
	Đúng-Sai- Không có thông tin
	10
	

	
	
	
	5
	Câu hỏi nghe hiểu/ Điền từ
	10
	


Bài kiểm tra: Nói (20/100 điểm)

	Kĩ Năng
	Tỉ trọng
	Ngữ liệu

cho trước
	Số lượng câu hỏi
	Dạng thức câu hỏi
	Điểm
	Thời gian

	Nói
	20%
	Tờ câu hỏi có  chủ đề in sẵn
	
	Giới thiệu về bản thân
	4
	3-5 phút

	
	
	
	
	Chủ đề (trình bày)**
	12
	

	
	
	
	
	Trả lời câu hỏi (của giáo viên)
	4
	


** Phần chủ đề, sinh viên thuyết trình theo các chủ đề đã học trong vòng 2 phút (ví dụ: nói về bản thân, về một nghề nghiệp, về thói quen, về một trải nghiệm, v.v.). Đề nói cụ thể không cho trước . Sinh viên được chuẩn bị 2 phút trước khi lên trình bày. 

Chú ý: Đề kiểm tra KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN Ở các dạng bài trên.

9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập

Bài tập cá nhân/tuần: 

+ Bài tập nói: đánh giá dựa trên các tiêu chí sau: 

- Ngữ âm





           - Ngữ pháp





           - Cách trình bày ý tưởng và nội dung ý tưởng





           - Khả năng giao tiếp 

+ Bài tập nghe: 

· Câu trả lời viết rõ ràng, không quá dài so với yêu cầu của giảng viên; 

· Viết câu trả lời theo đúng yêu cầu của giảng viên; 

· Nộp đúng thời gian, sẽ trừ điểm (do giảng viên quy định) nếu nộp muộn. 

+ Bài tập đọc: 

· Câu trả lời viết rõ ràng, không quá dài so với yêu cầu của giảng viên; 

· Viết câu trả lời theo đúng yêu cầu của giảng viên; 

· Nộp đúng thời gian, sẽ trừ điểm (do giảng viên quy định) nếu nộp muộn. 

+ Bài tập viết: 

· Viết theo đúng chủ đề; thể hiện kỹ năng phân tích, tổng hợp trong bài viết; 

· Cấu trúc bài viết logic, hệ thống; 

· Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ, không quá dài so với yêu cầu của giảng viên;  

· Trình bày theo đúng dạng thức đã quy định;   

· Nộp đúng thời gian, sẽ trừ điểm (do giảng viên quy định) nếu nộp muộn. 

9.4. Lịch thi, kiểm tra (kể cả thi lại)

- Lịch kiểm tra giữa kỳ: tuần 8 của học kỳ

- Lịch kiểm tra cuối kỳ: theo thông báo của Phòng đào tạo

- Lịch thi lại: theo thông báo của Phòng đào tạo


Duyệt 
Chủ nhiệm bộ môn 
Giảng viên

(Thủ trưởng đơn vị đào tạo) 
       (Ký tên) 
  (Ký tên)
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